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	Số:              /TB-BVPHCN
	TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2025


THÔNG BÁO MỜI CHÀO BÁO GIÁ 
Về việc thông báo mời chào báo giá mua sắm Thiết bị y tế tại                            Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp năm 2025
Kính gửi:  Các hãng sản xuất, nhà cung cấp 

Bệnh viện phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm Thiết bị y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1.  Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp (địa chỉ: Số 313 Âu Dương Lân, Phường Rạch Ông, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh).
2.  Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
-  Họ và tên: Ngô Bá Thịnh
-  Chức vụ: Kỹ sư Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
-  Số điện thoại: 0817.104.999
3.  Cách thức tiếp nhận báo giá: Yêu cầu gửi cả bản cứng và bản mềm
Nhận trực tiếp tại địa chỉ:
-  Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp; Địa chỉ: Số 313 Âu Dương Lân, Phường Rạch Ông, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh. 
-  Lưu ý: Bản gốc các báo giá phải có đầy đủ chữ ký và đóng mộc công ty.
Nhận qua email: pvttbytbvphcn@gmail.com. Yêu cầu có bản scan báo giá (ký, đóng mộc) kèm đầy đủ tài liệu báo giá và đồng thời gửi file Word báo giá. (Đính kèm thông báo)
-  Tiêu đề email ghi rõ: [BG TBYT25 PHCN] + [Tên đơn vị báo giá]
4.  Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ ngày …… tháng …..  năm 2025 đến trước 16 giờ ngày …… tháng …..  năm 2025;
     Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5.  Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày …… tháng ..… năm 2025
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1.  Danh mục Hàng hóa và yêu cầu:
-  Theo phụ lục 1 và phụ lục 2 đính kèm;
2.  Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: 
-  Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp;
-  Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp lắp đặt, bảo quản trang thiết bị y tế: Hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển và cung cấp hàng hóa cho Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 120 ngày kể từ khi ký hợp đồng.
4. Các thông tin khác:
-  Phụ lục 1: Danh mục thiết bị y tế.
-  Phụ lục 2: Danh mục cấu hình yêu cầu.
-  Phụ lục 3: Mẫu Báo giá.
-  Phụ lục 4: Mẫu Bảng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
5. Số lượng, thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:
-  Số lượng hồ sơ báo giá: 01 bộ hồ sơ
-  Hồ sơ báo giá gồm:
	+ Phần 1: Bảng báo giá. (theo mẫu Phụ lục 3)
	+ Phần 2: Bảng đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa theo yêu cầu mời chào giá (theo mẫu Phụ lục 4) kèm tài liệu liên quan.
	Nơi nhận:
· Như trên;
· Lưu VT, VT-TBYT.
	
	Giám đốc






Phan Minh Hoàng



 










PHỤ LỤC 1
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ
Gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp năm 2025
(Đính kèm Thông báo mời chào báo giá số …….…/TB-BVPHCN 
ngày ……/……/2025)

	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy gây mê giúp thở
	Cái
	2

	2
	Máy đo điện cơ
	Cái
	1

	3
	Máy siêu âm xách tay
	Cái
	3

	4
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	1





PHỤ LỤC 2
	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	


DANH MỤC CẤU HÌNH YÊU CẦU
 (Đính kèm Thông báo mời chào báo giá số …….…/TB-BVPHCN 
ngày ……/……/2025)
1. Máy gây mê giúp thở
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100%

	2
	Thiết bị phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	3
	Nguồn điện cung cấp: 100-240V, 50/60Hz

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	Nhiệt độ tối đa: ≥ 20 độ C

	
	Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	5
	Yêu cầu về xuất xứ (đối với máy chính): thuộc G7 hoặc các nước thuộc liên minh Châu Âu

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH: 

	
	Máy gây mê kèm thở có monitor theo dõi khí mê kèm thiết bị phụ trợ và phụ kiện tiêu chuẩn 01 bộ, trong đó đã bao gồm

	1
	Máy chính: 1 Cái

	
	Màn hình ≥ 15 inch, cảm ứng: 01 cái

	2
	Bộ trộn khí điện tử cho cả O2 và Air: 01 bộ

	3
	Cảm biến lưu lượng sợi nhiệt: 02 cái

	4
	Bộ dây cấp khí nén (có đầu cắm phù hợp với hệ thống khí y tế bệnh viện): 01 bộ

	5
	Bộ dây cấp Oxy (có đầu cắm phù hợp với hệ thống khí y tế bệnh viện): 01 bộ

	6
	Bộ hấp thụ CO2 với bình vôi soda sử dụng nhiều lần: 01 bộ

	7
	Bộ thải khí mê chủ động: 01 bộ

	8
	Bình bốc hơi: 01 cái

	9
	Bộ dây ống thở kèm bóng bóp cho người lớn, trẻ em sử dụng nhiều lần: 01 bộ

	10
	Mặt nạ thở cho người lớn, sử dụng nhiều lần: 01 cái

	11
	Mặt nạ thở cho trẻ em, sử dụng nhiều lần: 01 cái

	12
	Vôi sô đa: 1 can

	13
	Xe đẩy và hệ thống bánh xe với khóa bánh và ngăn kéo để đồ: 01 cái

	14
	Bộ cung cấp khí oxy phụ trợ tích hợp trong máy: 01 bộ

	15
	Khối đo khí mê tích hợp trong thân máy: 01 bộ

	III
	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

	
	Máy gây mê có thể sử dụng được cho bệnh nhân: sơ sinh, trẻ em, người lớn

	
	Kích thước màn hình ≥ 15 inches

	
	Công ty liệt kê chi tiết thông số kỹ thuật đầy đủ của máy (VD: các chức năng, thông số hiển thị, các chế độ thông khí, phần mềm …)

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại Đơn vị sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành < 03 tháng/lần.

	3
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. 

	4
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng < 24 giờ

	5
	Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/nhà phân phối/nhà cung cấp/văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy (kèm bản chụp HĐLĐ và chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất)

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 7 năm



2. Máy đo điện cơ: 
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100%

	2
	Thiết bị phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 

	3
	Nguồn điện cung cấp: 100-240V, 50/60Hz

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	Nhiệt độ tối đa: ≥ 20 độ C

	
	Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH: 

	
	Cấu hình cung cấp gồm:

	
	- Máy chính: 01 cái

	
	- Pin tích hợp: 01 cái

	
	- Bộ kích thích điện: 01 cái

	
	- Tai nghe: 01 cái

	
	- Kính mắt LED: 01 cái

	
	- Điện cực đĩa NCV/EMG: 02 cái

	
	- Cáp kim EMG: 01 cái

	
	- Điện cực đĩa EP: 06 cái

	
	- Cáp USB (AM-BM): 2 cái

	
	- Dây nối đất: 1 cái 

	
	- Dây nguồn	: 1 cái

	
	- Hướng dẫn sử dụng: 1 bộ

	III
	TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

	
	Công ty liệt kê đầy đủ các tính năng, thông số kỹ thuật của máy

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại Đơn vị sử dụng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành < 03 tháng/lần.

	3
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. 

	4
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng < 24 giờ

	5
	[bookmark: _GoBack]Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/nhà phân phối/nhà cung cấp/văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy (kèm bản chụp HĐLĐ và chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất)

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 5 năm



3. Máy siêu âm xách tay: 
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100%

	2
	Thiết bị phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	3
	Nguồn điện cung cấp: 100-240V, 50/60Hz

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	Nhiệt độ tối đa: ≥ 20 độ C

	
	Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	5
	Yêu cầu về xuất xứ (đối với máy chính): thuộc G7 hoặc các nước thuộc liên minh Châu Âu

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	
	Máy siêu âm xách tay 2 đầu dò -  2 cổng kết nối kèm phụ kiện bao gồm:

	1
	Máy siêu âm Doppler màu: 01 máy

	2
	Đầu dò convex: 01 Cái

	3
	Đầu dò linear: 01 Cái

	4
	Máy in ảnh nhiệt trắng đen: 01 bộ

	5
	Bộ phần mềm đồng bộ theo máy: 01 bộ

	6
	Bộ máy vi tính hoặc laptop: 01 bộ 

	7
	Máy in kết nối với máy vi tính để trả kết quả siêu âm: 01 bộ 

	8
	Gel siêu âm: 01 can 5 lít

	9
	Xe đẩy: 01 cái

	10
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ

	III
	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	
	Máy chính: Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Ứng dụng: công ty liệt kê các ứng dụng của máy

	
	Màn hình quan sát LCD cảm ứng ≥ 12.0 inches

	
	Độ phân giải: 

	
	Số cổng đầu dò: 02

	
	Ổ cứng lưu trữ: ≥ 500 GB

	
	Bộ nhớ CINE: ≥ 500MB

	
	Mức điều chỉnh dải động: 

	
	Độ sâu thăm khám tối đa: 

	
	Độ sâu thăm khám tối thiểu: 

	
	Vòng lặp chế độ B: 

	
	Vòng lặp chế độ màu/PDI: 

	
	Đầu dò Convex đa tần:  Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Dải tần số: 

	
	Trường nhìn: 

	
	Độ sâu khảo sát tối đa: 

	
	Số chấn tử: 

	
	Ứng dụng: 

	
	Đầu dò Linear đa tần:  Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Dải tần số: 

	
	Trường nhìn: 

	
	Độ sâu khảo sát tối đa: 

	
	Số chấn tử: 

	
	Ứng dụng: 

	
	Các mode hoạt động:  Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Kiểu hiển thị hình ảnh: Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Hỗ trợ tối ưu hóa và xử lý hình ảnh:  Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Phần mềm hỗ trợ người dùng:  Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Thông số kỹ thuật B –Mode:  Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Thông số kỹ thuật M –Mode:  Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Mode dòng chảy màu CFM:  Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Doppler năng lượng (PDI):  Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Doppler xung (PW):  Công ty cung cấp chi tiết các thông số của máy

	
	Kết nối:

	
	Khả năng kết nối DICOM 3.0 hoặc tốt hơn

	
	Cổng kết nối USB hoặc tốt hơn

	
	Kết nối mạng Ethernet 

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành < 03 tháng/lần.

	3
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. 

	4
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng < 24 giờ

	5
	Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/nhà phân phối/nhà cung cấp/văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy (kèm bản chụp HĐLĐ và chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất)

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 7 năm

	7
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh - Việt), tài liệu sửa chữa bảo trì.



4. Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	STT
	NỘI DUNG YÊU CẦU

	I
	YÊU CẦU CHUNG

	1
	Năm sản xuất: năm 2024 trở về sau, mới 100%

	2
	Thiết bị phải đạt tiêu chuẩn ISO 13485 và CE hoặc ISO 13485 và FDA hoặc tương đương (đối với máy chính)

	3
	Nguồn điện cung cấp: 100-240V, 50/60Hz

	4
	Môi trường hoạt động:

	
	Nhiệt độ tối đa: ≥ 20 độ C

	
	Độ ẩm tối đa: ≥ 70%

	5
	Yêu cầu về xuất xứ: chi tiết trong chỉ tiêu kỹ thuật.

	II
	YÊU CẦU CẤU HÌNH

	1
	Bộ xử lý hình ảnh trung tâm tích hợp nguồn sáng LED: 1 bộ

	2
	Ống soi dạ dày: 1 bộ

	3
	Ống soi phế quản: 1 bộ

	4
	Kìm sinh thiết dùng cho ống soi dạ dày (20 cái/ hộp): 1 hộp

	5
	Kìm sinh thiết dùng cho ống soi phế quản (20 cái/ hộp): 1 hộp

	6
	Dụng cụ thử rò rỉ: 1 cái

	7
	Màn hình LCD ≥ 24" chuyên dụng y tế: 1 cái

	8
	Máy hút dịch:1 cái

	9
	Xe đẩy thiết kế chuyên dụng cho hệ thống nội soi: 1 cái

	10
	Hệ thống máy vi tính + máy in phun màu + Phần mềm in trả kết quả bệnh nhân: 1 bộ

	III
	CHỈ TIÊU KỸ THUẬT

	1
	Bộ xử lý hình ảnh trung tâm

	
	Xuất xứ: G7 hoặc các nước thuộc liên minh châu âu

	
	Cung cấp kèm theo:

	
	Dây nguồn: 01 Cái

	
	Bàn phím: 01 Cái

	
	Miếng cố định chân máy: 04 Cái

	
	Bộ cân bằng ánh sáng trắng: 01 Cái

	
	Cáp SDI: 01 Cái

	
	Bình nước: 01 Cái

	
	Bệ giữ bộ cân bằng ánh sáng trắng: 01 Cái

	
	USB: 01 Cái

	
	Thông số kỹ thuật: (Công ty cung cấp chi tiết các thông số sau)

	
	Tín hiệu ngõ ra (Độ phân giải) 

	
	Cân bằng ánh sáng 

	
	Cung cấp hình ảnh độ phân giải cao HDTV

	
	Có khả năng chiếu sáng.

	
	Lưu trữ hình ảnh: 

	
	Bóng đèn chính: 

	
	Ngõ ra tín hiệu: 

	
	Điều chỉnh màu sắc: 

	
	Tự động tinh chỉnh ánh sáng 

	
	Độ tương phản hình ảnh 

	
	Nhiễu được hiệu chỉnh bằng cách xử lý hình ảnh.

	
	Chế độ IRIS: 

	
	Cài đặt tăng cường hình ảnh: 

	
	Cấp độ tăng cường: 

	
	Có hai loại tăng cường cấu trúc A và B:

	
	Có mấy bước tăng cường góc cạnh để tăng độ sắc nét của hình ảnh nội soi. 

	
	Chọn lựa kích thước hình ảnh: 

	
	Chức năng dừng hình:

	
	Chức năng zoom : 

	
	Có tương thích với bộ nhớ di động USB để lưu trữ dữ liệu hay không?

	
	Điều khiển từ xa: 

	
	Dữ liệu: 

	
	Dữ liệu bệnh nhân:  

	
	Hiển thị trạng thái ghi dữ liệu: 

	
	Hiển thị thông tin hình ảnh:

	
	Có dữ liệu của 50 bệnh nhân có thể nhập vào trước như là: Số ID bệnh nhân, tên bệnh nhân, tuổi & giới tính, ngày sinh hay không?

	
	Bộ nhớ dự phòng:

	
	Cài đặt của người dùng: 

	
	Việc cài đặt các thông số sử dụng được lưu lại trên máy ngay cả khi hệ thống tắt?

	2
	Ống soi dạ dày

	
	Xuất xứ: G7 hoặc các nước thuộc liên minh châu âu

	
	Cung cấp kèm theo:

	
	Chốt kênh: 01 Cái

	
	Chổi rửa: 01 Bộ

	
	Ngáng miệng: 01 Cái

	
	Đầu nối rửa kênh khí nước: 01 Cái

	
	Đầu nối cho bộ rửa kênh ống soi: 01 Cái

	
	Ống hút rửa: 01 Cái

	
	Nắp ETO: 01 Cái

	
	Thông số kỹ thuật: (Công ty cung cấp chi tiết các thông số sau)

	
	Chất lượng hình ảnh:

	
	Có khả năng quan sát với bước sóng như thế nào?

	
	Chức năng quan sát gần?

	
	Bộ phận kết nối ống soi có khả năng chống thấm nước hay không?.

	
	Trường nhìn:

	
	Hướng quan sát:

	
	Độ sâu trường nhìn:

	
	Đường kính ngoài của đầu cuối ống soi:

	
	Đường kính ngoài của thân ống soi:

	
	Đường kính bên trong kênh dụng cụ:

	
	Khoảng cách tối thiểu để nhìn thấy dụng cụ:

	
	Đầu cuối ống soi gồm mấy thành phần?

	
	Độ uốn cong của đầu ống soi:

	
	+ Hướng lên: 

	
	+ Hướng xuống: 

	
	+ Hướng phải: 

	
	+ Hướng trái: 

	
	Chiều dài làm việc:

	
	Chiều dài tổng:

	3
	Ống soi phế quản

	
	Xuất xứ: G7 hoặc các nước thuộc liên minh châu âu

	
	Cung cấp kèm theo:

	
	Chổi rửa: 01 Bộ

	
	Ngáng miệng: 02 Cái

	
	Van hút: 10 Cái

	
	Nắp đậy tiệt trùng: 01 Cái 

	
	Đầu nối hút rửa: 01 Cái

	
	Thông số kỹ thuật: (Công ty cung cấp chi tiết các thông số sau)

	
	Hình ảnh có độ phân giải?

	
	Có khả năng quan sát với bước sóng như thế nào?

	
	Ống soi có khả năng chống thấm nước hay không?

	
	Trường nhìn:

	
	Hướng quan sát:

	
	Chiều sâu trường nhìn:

	
	Đường kính ngoài thân ống soi:

	
	Đường kính ngoài đầu ống soi:

	
	Phần uốn cong:

	
	+ Lên   ? /Xuống ?

	
	Chiều dài làm việc:

	
	Đường kính kênh dụng cụ:

	
	Khoảng cách tối thiểu có thể quan sát được dụng cụ từ chóp đuôi ống soi:

	
	Đầu cuối ống soi gồm mấy thành phần?

	4
	Kìm sinh thiết dùng cho ống soi dạ dày (20 cái/ hộp)

	
	Xuất xứ: G7 hoặc các nước thuộc liên minh châu âu

	
	Chiều dài làm việc?

	
	Tương tích đường kính kênh dụng cụ tối thiểu ?

	
	Độ mở ngàm dài ?

	5
	Kìm sinh thiết dùng cho ống soi phế quản (20 cái/ hộp)

	
	Xuất xứ: G7 hoặc các nước thuộc liên minh châu âu

	
	Đầu có lỗ giúp lấy lượng sinh thiết?

	
	Cơ chế ngàm lắc hỗ trợ lấy sinh thiết tiếp tuyến?

	
	Chiều dài làm việc:

	
	Tương tích đường kính kênh dụng cụ tối thiểu?

	6
	Dụng cụ thử rò rỉ

	
	Xuất xứ: G7 hoặc các nước thuộc liên minh châu âu

	
	Dùng để kiểm tra sự rò rỉ của ống soi

	7
	Màn hình LCD ≥ 24" chuyên dụng y tế

	
	Xuất xứ: G7 hoặc các nước thuộc liên minh châu âu

	
	Thông số kỹ thuật: Công ty liệt kê chi tiết thông số kỹ thuật

	8
	Máy hút dịch

	
	Xuất xứ: G7 hoặc các nước thuộc liên minh châu âu

	
	Cung cấp kèm theo:

	
	Bình chứa dịch mỗi bình 2000 ml có van chống tràn: 02 cái

	
	Dây hút bằng Silicon: 01 cái

	
	Thông số kỹ thuật: Công ty liệt kê chi tiết thông số kỹ thuật

	
	Dãy điều chỉnh chân không tối đa:

	
	Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa:

	
	Điện thế sử dụng:

	9
	Xe đẩy thiết kế chuyên dụng cho hệ thống nội soi

	
	2 kệ đỡ, 1 tấm mặt, 1 khung đế, các góc có ốp nhựa

	
	Giá treo ống soi mềm đôi, 1 giá giữ hình C, 1 giá treo màn hình

	
	4 bánh xe đôi 125mm, 2 bánh có khóa

	
	1 khay bàn phím trượt

	
	1 nắp sau có công tắc nguồn chính

	
	1 ổ cắm điện

	
	Kích thước tổng: 670x620x1250 mm (RxSxC)

	10
	Hệ thống máy vi tính + máy in phun màu + Phần mềm in trả kết quả bệnh nhân

	
	Hệ thống máy vi tính:

	
	CPU core i5 ≥ 2.8 GHz hoặc cao hơn

	
	Bộ nhớ 8Gb hoặc cao hơn

	
	Ổ cứng ≥ 500Gb

	
	Màn hình LCD ≥ 17 In

	
	Máy in phun màu

	
	Cở giấy: A4

	
	Tốc độ in: ≥ 15 tờ/Phút

	
	Phần mềm in trả kết quả nội soi

	IV
	YÊU CẦU KHÁC

	1
	Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày. Địa điểm giao hàng: tại Bệnh viện Phục hồi chức năng

	2
	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu với bên mua, Bên bán phải thực hiện bảo trì/hiệu chuẩn, theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ thực hiện bảo trì trong thời gian bảo hành < 03 tháng/lần.

	3
	Bảo trì miễn phí nhân công sau bảo hành > 06 tháng. 

	4
	Khi có yêu cầu kiểm tra, sửa chữa đột xuất, nhà thầu có khả năng đáp ứng < 24 giờ

	5
	Có kỹ sư (thuộc nhà thầu/nhà phân phối/nhà cung cấp/văn phòng đại diện) chịu trách nhiệm bảo hành và bảo trì máy (kèm bản chụp HĐLĐ và chứng chỉ đào tạo của nhà sản xuất)

	6
	Có cam kết cung cấp phụ tùng và linh kiện thay thế theo model thiết bị đã dự thầu, trong vòng tối thiểu > 7 năm

	7
	Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Anh - Việt), tài liệu sửa chữa bảo trì.





	

CÔNG TY	
Địa chỉ: 	
Số điện thoại:	
Email:	
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	[bookmark: _Hlk143260097]Số: ………………………
V/v báo giá mua sắm Thiết bị y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp năm 2025
	………………………, ngày …… tháng …… năm 2025


BÁO GIÁ(1)
Kính gửi: BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG – ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Trên cơ sở thông báo mời chào báo giá của Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp, chúng tôi ………… [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho mua sắm Thiết bị y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp năm 2025  như sau:
1. Báo giá cho mua sắm Thiết bị y tế tại Bệnh viện Phục hồi chức năng – Điều trị bệnh nghề nghiệp năm 2025 và dịch vụ liên quan:
	STT
	Tên hàng hóa theo yêu cầu báo giá (2)
	Ký, mã, nhãn hiệu, model (3)
	Hãng sản xuất (4)
	Năm sản xuất (5)
	Xuất xứ (6)
	Mã HS (nếu có) (7)
	Số lượng (8)
	Đơn vị tính (9)
	Đon giá trước thuế, phí, lệ phí,… (10) (VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (11)
	Thuế, phí, lệ phí (12)
	Đơn giá sau thuế (VND) (13)
	Thành tiền sau thuế (14) (VND)

	1
	Hàng hóa 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Hàng hóa 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	


2. Giá trên đã bao gồm tất cả các phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên quan và các loại thuế (VAT), phí theo quy định của pháp luật;
3. Các hồ sơ gửi kèm:
- Catalog gốc, tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất tham chiếu đáp ứng kỹ thuật (tiếng Anh và tiếng Việt).
- Hồ sơ tính hợp lệ của hàng hóa còn hiệu lực (Giấy phép nhập khẩu (nếu có); Giấy ủy quyền bán hàng đối với các hàng hóa là trang thiết bị y tế; ISO 13485; Chứng chỉ CE hoặc FDA hoặc tương đương đối với thiết bị chính; các giấy tờ hợp pháp khác có liên quan)
4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …… ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày], kể từ ngày …… tháng …… năm 2025 [ghi ngày tháng năm kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
5. Chúng tôi cam kết:
· Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
· Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
· Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
6. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá: [ghi rõ thông tin người phụ trách làm báo giá]
…………, ngày …… tháng …… năm 2025
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(15)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model của thiết bị tương ứng với chủng loại thiết bị ghi tại cột “Danh mục thiết bị”.
(4), (5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể hãng sản xuất, năm sản xuất và xuất xứ của thiết bị.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị (nếu có).
(8), (9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng, đơn vị tính nêu trong Yêu cầu báo giá.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá (trước thuế) tương ứng với từng thiết bị bằng đồng Việt Nam (VND).
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, bằng đồng Việt Nam (VND).
(12) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi rõ thuế, phí, lệ phí cho thiết bị, bằng đồng Việt Nam (VND).
(13) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi rõ đơn giá (sau thuế) cho từng thiết bị, đã bao gồm toàn bộ các chi phí, thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác, bằng đồng Việt Nam (VND).
(14) Thành tiền sau thuế: bằng đồng Việt Nam (VND).
(15) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.


PHỤ LỤC 4
BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Kèm theo Báo giá số … ngày … tháng … năm 2025)

Tên công ty: …
(Ghi chú: làm riêng từng bảng đáp ứng cho từng thiết bị)
Thiết bị 1: [STT theo yêu cầu báo giá] + [Tên danh mục]
	STT
	Nội dung yêu cầu
	[Thiết bị đáp ứng]
(Mã ký hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất)

	
	
	Nội dung đáp ứng (1)
	Trích dẫn tài liệu tham chiếu (2)
	Tự đánh giá (Đạt/ Không đạt)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 Thiết bị 2: [STT theo yêu cầu báo giá] + [Tên danh mục]
…

(1) Ghi chính xác thông số kỹ thuật theo đúng thông số của hàng hóa chào giá
(2) Ghi rõ tên tài liệu, số trang tham chiếu và trích dẫn nội dung cụ thể trong tài liệu tham chiếu (bản gốc) thể hiện tính đáp ứng của hàng hóa trên từng nội dung yêu cầu.
	

	TP. Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm 2025
Đại diện hợp pháp của công ty




